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XV PHẨM CÁT TƯỜNG
(MANGALAK4GGA)

I. KINH KHÔNG THIỆN (Akusaỉasutta) (A. I. 292)
147. Đầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo9 như vậy tương xứng bị rơi vào địa 

ngục. Thế nào là ba? Với thân làm không thiện, với lời nói không thiện, với ý 
nghĩ không thiện, đầy đủ ba pháp này5 này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng 
bị rơi vào địa ngục.

Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên 
cõi trời. Thế nào là ba? Với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, đầy 
đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời.

II. KINH CÓ PHẠM TỘI (Savajjasutta) (A.L 292)
148. Đầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo? như vậy tương xứng bị rơi vào địa 

nạục. Thế nào là ba? Với thân làm có tội, với lời nói có tội5 với ý nghĩ có tội, 
đây đủ ba pháp này5 này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

Đây đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên 
cối trời. Thế nào là ba? Với thân làm không có tội, với lời nói không có tội, với 
ý nghĩ không có tội5 đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng 
sanh lên cõi trời.

III. KINH KHÔNG THẢNG BẢNG (Vìsamasutta) (A. L 293)
149. (Như kinh trên5 chỉ thay thế "không thăng bằng" và "thăng b3ĩig”).

IV. KINH BẤT TỊNH (Asucisutta) (4 I. 293)
150. (Như kinh trên? chỉ thay thế "bất tjnh” và "tjnh").

V. KINH MẤT GỐC THỨ NHẤT (PaỊhamakhatasutta) (41. 293)
151. Đầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo? kẻ ngu si, không thông minh, không 

phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, có phạm 
tội, bị người trí quở trách, làm nhiều điều vô phước. Thế nào là ba? yới thân 
làm không thiện, với lời nói không thiện, với ý nghĩ không thiện, đầy đủ ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si, không thông minh, không phải bậc chân 
nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, có phạm tội, bị người 
trí quở trách, làm nhiều điều vô phước.

Đây đủ ba pháp này? này các Tỷ-kheo5 bậc hiên trí thông minh, là bậc chân 
nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, không bị thương tích, không 
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CÓ phạm tội, không bị người trí quở trách, làm nhiều điều phước lành. Thế nào 
là ba? Với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, đầy đủ ba pháp 
này, này các Tỷ-kheo, bậc hiên trí thông minh, là bậc chân nhân? tự mình xử sự 
không như một kẻ mất gốc, không bị thương tích, không có phạm tội, không bị 
người trí quở trách, làm nhiều điều phước lành.

VL KINH MẤT GỐC THỨ HAI (Dutiyakhatasutta) (4 I. 293)
152. (Như kinh trên, chỉ thay thế "c6 phạm tội, không phạm tộf,).

VII. KINH MẤT GỐC THỨ BA (Tatiyakhatasutta) (A. I. 293)
153. (Như kinh trên, chỉ thay thế “c6 thăng bằng, không thăng bằng,,).

Vin. KINH MẤT GỐC THỨ TƯ (Catutthakhatasutta) (4 I. 294)
154. (Như kinh trên, chỉ thay thế "bất tinh" và "tjnh”).

IX. KINH KÍNH LỄ (Vandanãsuttd) (Ả. I. 294)
155. Này các Tỷ-kheo? có ba loại kính lễ này. Thế nào là ba? Với thân, với 

lời nói, với ý5 các pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba loại kính lễ.

X. KINH BUỔI SÁNG (Pubbanhasutta)2^ (A. I. 294)
156. Các loại hữu tình nào? này các Tỷ-kheo9 vào buổi sáng, thân làm việc 

thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ- 
kheo, có một buổi sáng tốt đẹp. Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi 
trưa, thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình 
ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi trưa tốt đẹp. Các loại hữu tình nào5 này các Tỷ- 
kheo, vào buổi chiều, thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, 
các loài hữu tình ấy5 này các Tỷ-kheo, có một buổi chiều tốt đẹp.

Vầng sao lành, điềm lành, 
Rạng đông lành, dậy lành, 
Sát-na lành, thời lành.
Cúng dường bậc Phạm hạnh? 
Thân nghiệp chánh,200 201 lời chánh, 
Ý nghiệp chánh, nguyện chánh, 
Làm các điều chơn chánh, 
Thì được lợi an lạc, 
Lớn mạnh trong giáo pháp, 
Hãy không bệnh, an lạc, 
Cùng tất cả bà con.

200 Bản tiếng Anh của PTS: Happy, nghĩa là Hạnh phúc.
201 Padakkhinã. Đi vòng phía tay mặt xung quanh bậc đáng cung kính.
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